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Mẫu số: 09c-CK/TSC
Bộ, tỉnh:
Cơ quan quản lý cấp trên:
Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản:
Mã đơn vị:
Loại hình đơn vị:

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC
NĂM 2023

Giá trị theo sổ kế toán thời điểm công
khai(Nghìn đồng)

Mục dích sử dụng

Trong đó
ST
T

Danh mục xe ô tô và tài
sản khác của cơ quan, đơn

vị, tổ chức

Bộ phận sử
dụng

 Số
lượn

g

Tổng cộng Nguồn
ngân sách

Nguồn
khác

Giá trị còn
lại

Phục
vụ chức
danh có

tiêu
chuẩn

Phục
vụ công

tác
chung

Phục vụ
hoạt
động

đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

II Tai san co dinh khac

1 Bộ bàn ghế tiếp khách(gỗ
nghiến kiểu đồng kỵ)

Phòng bí thư
đảng uỷ xã 1 12,000 12,000

2 Bộ bàn ghế tiếp khách 1 (gỗ
nghiến Kiểu đồng kỵ)

Phòng chủ tịch
UBND xã 1 12,000 12,000

3 Bộ bàn ghế tiếp khách (gỗ
nghiễn kiểu đồng kỵ)

Phòng phó bí
thư  đảng uỷ xã 1 12,000 12,000

4 Máy photocopy Văn phòng
UBND xã 1 40,250 40,250

5 Máy vi tính để bàn HP (VP
thống kê)

Văn phòng
UBND xã 1 12,500 12,500

6 Máy vi tính để bàn DEL Phòng Tài
chính kế toán 1 14,830 14,830

7 Máy vi tính để bàn7 Phòng bí thư
đảng uỷ xã 1 10,500 10,500
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8 Máy vi tính để bán 6 Phòng phó chủ
tich HĐND xã 1 10,500 10,500

9 Máy vi tính để bán 5  HP Phòng chủ tịch
UBND xã 1 13,650 13,650

10 Máy vi tính để bàn 4 Phòng phó chủ
tịch UBND xã 1 10,500 10,500

11 Máy vi tính để bàn 3 HP Địa chính XD 1 14,980 14,980

12 Máy vi tính để bàn 2 Văn phòng
UBND xã 1 12,500 12,500

13 Bàn quầy e líp Văn phòng
UBND xã 1 54,900 54,900

14 Máy vi tính để bàn HP Văn hoá xã hội 1 12,500 12,500

15 Loa hội trường Hội trường
UBND xã (Nhà
VH trung tâm)

1 16,000 16,000

16 Loa hội trường Hội trường
UBND xã (Nhà
VH trung tâm)

1 16,000 16,000

17 Đầu đẩy công suất Hội trường
UBND xã (Nhà
VH trung tâm)

1 27,250 27,250

18 Bộ trộn âm- Mixô Hội trường
UBND xã (Nhà
VH trung tâm)

1 14,500 14,500

19 Loa hội trường 1 Hội trường
UBND xã (Nhà
VH trung tâm)

1 13,300 13,300

20 Loa hội trường 1 Hội trường
UBND xã (Nhà
VH trung tâm)

1 13,300 13,300

, ngày ..... tháng ..... năm ......
NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký, họ tên và đóng dấu)
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